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PHỤ LỤC 01
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Gói số 1 : Thuốc Generic 13Tổng mặt hàng : 8.282.323.790Trị giá :

Nhóm 1 1.356.995.000

VN-19785-161 Chai/Lọ/

Ống
 Bupivacain 

hydroclorid

TĐP01.027 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

TRUNG ƯƠNG 2

MARCAINE SPINAL 

HEAVY
Hộp 5 ống x 

4ml

41.60031.636 1.316.057.600Pháp0,5% x 4ml Tiêm/truyền NHÓM

 1

Thuốc 

tiêm/tiêm 

truyền

Cenexi

VN-20980-182 Chai/Lọ/




Ống/Túi

 Tranexamic acidTĐP01.174 CÔNG TY TNHH 

DƯỢC TÂM ĐAN

ACIDO TRANEXAMICO 

BIOINDUSTRIA L.I.M
Hộp 5 ống 

5ml

21.5461.900 40.937.400Italy10% x 5ml Tiêm/truyền NHÓM

 1

Thuốc 

tiêm/tiêm 

truyền

Bioindustria L.I.M 

(Laboratorio 

Italiano 

Medicinali) S.p.A

Nhóm 2 4.160.895.970

VD-32534-191 Viên Amiodaron 

hydroclorid

TĐP02.010 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI

AMCODA 200 Hộp 3 vỉ x 

10 viên

2.75025.930 71.307.500Việt Nam200mg Uống NHÓM

 2

Viên Công ty CPDP 

SaVi

VD-25264-162 Viên MetforminTĐP02.103 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI

METSAV 850 Hộp 10 vỉ x 

10 viên

4656.016.582 2.797.710.630Việt Nam850mg Uống NHÓM

 2

Viên Công ty CPDP 

SaVi

VD-25275-163 Viên SimvastatinTĐP02.162 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI

SIMVASTATIN SAVI 20 Hộp 3 vỉ x 

10 viên

65514.000 9.170.000Việt Nam20mg Uống NHÓM

 2

Viên Công ty CPDP 

SaVi

VD-25028-16 

(có CV gia hạn)
4 Viên SulpiridTĐP02.169 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG 

DUY

SULPIRIDE STELLA 50 

MG
Hộp 5 vỉ x 

10 viên nang 

cứng

4801.918.408 920.835.840Việt Nam50mg Uống NHÓM

 2

Viên nang Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1

VN-22663-205 Chai/Lọ/




Ống/Túi

 VancomycinTĐP02.180 CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA DƯỢC 

AN MÔN

VECMID 500MG Hộp 1 lọ 50.4007.180 361.872.000Ấn Độ500mg Tiêm/truyền NHÓM

 2

Thuốc 

tiêm/tiêm 

truyền

Swiss Parenterals 

Pvt. Ltd

Nhóm 3 8.730.000

Trang 1 of  2



Mã 
thuốc

Tên thuốc Tên hoạt chất Đơn 
vị tính

Qui cách 
đóng gói

Đơn giá 
trúng thầu 

(VNĐ)

Stt Nước sản 
xuất

Số 
lượng

Thành tiềnGĐKLH 
hoặc 
GPNK

Nồng độ - 
Hàm 

lượng  

Nhà thầu trúng 
thầu

Đường 
dùng

Nhóm 
thuốc

Dạng 
bào chế

Tên cơ sở 
sản xuất

893110050423

 (VD-23963-

15)

1 Viên AtenololTĐP03.017 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG 

DUY

STADNOLOL 50 Hộp 10 vỉ x 

10 viên nén

50017.460 8.730.000Việt Nam50mg Uống NHÓM

 3

Viên Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1

Nhóm 4 2.755.702.820

VD-33003-191 Chai/Lọ/




Ống/Túi

 Ampicilin
(muối 

natri)

TĐP04.015 CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA - 

DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

AMPICILLIN 1G Hộp 50 lọ x 

1g

7.0009.980 69.860.000Việt Nam1g Tiêm/truyền NHÓM

 4

Thuốc 

tiêm/tiêm 

truyền

Công ty Cổ Phần 

Hóa - Dược Phẩm 

Mekophar

VD-32777-192 Viên IbuprofenTĐP04.084 CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

MEDX

AGIROFEN 200 Hộp 03 vỉ, 

06 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên/vỉ.

480146.540 70.339.200Việt Nam200mg Uống NHÓM

 4

Viên CN Công ty CP 

DP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

VD-32593-193 Viên NifedipinTĐP04.126 CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM VIỆT 

ĐỨC

NIFEDIPIN HASAN 20 

RETARD
Hộp 10 vỉ x 

10 viên

5041.652.780 833.001.120Việt Nam20mg Uống NHÓM

 4

Viên giải 

phóng có 

kiểm soát

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm

VD-35467-214 Viên Paracetamol 

(acetaminophen)

TĐP04.145 CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA - 

DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

PARACOLD 500 

EFFERVESCENT
Hộp 04 vỉ x 

04 viên

6502.349.130 1.526.934.500Việt Nam500mg Uống NHÓM

 4

Viên sủi Công ty Cổ Phần 

Hóa - Dược Phẩm 

Mekophar

VD-31138-185 Viên Propylthiouracil 

(PTU)

TĐP04.157 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM NAM HÀ

PROPYLTHIOURACIL Hộp 1 lọ 

100 viên

320798.650 255.568.000Việt Nam50mg Uống NHÓM

 4

Viên Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Nam 

Hà

Tám tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn, bảy trăm chín mươi đồng.Bằng chữ:

13Tổng mặt hàng 8.282.323.790Trị giá:
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